
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 2 - HỌC KỲ I - TRUNG CẤP - NĂM HỌC: 2021 - 2022

TT Nhóm lớp Môn học Lần thi Phòng thi Giờ
  thi Thứ Ngày thi Thời gian Hình 

 thức Họ và tên GV Ghi chú

CƠ SỞ  GÒ VẤP

MÔN CHUNG

1
 * HSSV nhập học đợt 

3,5,6,7 ( lớp ngày)
* HSSV nhập học đợt 4.6 

(lớp đêm)

Giáo dục thể chất 2 Online 8h00 6 15/04/2022 60 phút Thực hành
Bùi Huỳnh Tuấn
Trịnh Quốc Tuấn
Văn Huy Trang

2
 * HSSV nhập học đợt 

4,6,7 ( lớp ngày) Giáo dục quốc phòng 2 Online 9h00 6 15/04/2022 60 phút Tự luận Trịnh Quốc Tuấn
Lê Minh Cảnh

3

 * HSSV nhập học đợt 
3,4,6,7 ( lớp ngày)

* HSSV nhập học đợt 
2.3.5 (lớp đêm)

Tiếng anh 2 Online 10h00 6 15/04/2022 60 phút Trắc nghiệm

Đào Thị Thu Vân
Cao Hoàng Khải

Lê Thị Kim Khang
Nguyễn Ngọc Bích

Vũ Thị Thiên Thanh

4
 * HSSV nhập học đợt 7

 ( lớp ngày)
* HSSV nhập học đợt 7 

(lớp đêm)

Chính trị 2 Online 13h00 6 15/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thanh Kỳ

5
 * HSSV nhập học đợt 4,7

 ( lớp ngày)
* HSSV nhập học đợt 2 

(lớp đêm)

Tin học 2 Online 14h00 6 15/04/2022 60 phút Trắc nghiệm Dương Minh Tuấn
Trương Bá Vĩnh

Lưu ý : 
Đối với môn thi trắc nghiệm online: mã đề và mật khẩu Phòng khảo thí sẽ công bố trước giờ thi.
Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Đào tạo: 
*Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 601 *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821  * Hotline: 0963 2000 15

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2022
NGƯỜI LẬP BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký) (Đã ký)

Võ Thụy Thanh Thảo Trần Văn Khoa



TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

1 13 2203360158 Trương Quốc Anh 12/12/2005  02BK13A5 Giáo dục thể chất

3 13 2203360071 Tiết Thị Ngọc Quí 13/05/2005 02BK13A4 Giáo dục quốc phòng

5 13 2203360138 Nguyễn Võ Anh Hào 19/07/2005 02BK13A4 Tin học 

7 13 2203360083 Quảng Thị Bích Hồng 11/10/2005 02BK13A4 Tin học 

9 13 2203360132 Nguyễn Hoàng Nhật Long 25/09/2005 02BK13A4 Tin học 

11 13 2203360173 Trần Vân Anh 12/06/2005 02BK13A5 Tin học 

13 13 2203360366 Võ Ngọc Hải 11/12/2003 02BK13A7 Tin học 

15 13 2203240322 Hồ Thị Thùy Linh 20/01/2002 02BK13A7 Tin học 

17 13 2193240354 Nguyễn Thúy Hạnh 25/03/1999 02KT13A1 Tin học 

19 13 2203240004 Châu Thị Tiền Giang 30/09/2001 02BK13A1 Tiếng anh

21 13 2203360039 Nguyễn Tấn Huy 04/09/2002 02BK13A2 Tiếng anh

23 13 2203360018 Trần Vĩnh Kiên 12/03/2002 02BK13A1 Tiếng anh

25 13 2203360278 Vũ Thị Bình Dương 03/04/2002 02BK13A5 Tiếng anh

27 13 2203360139 Nguyễn Nữ Quỳnh Anh 02/07/2005 02BK13A4 Tiếng anh

29 13 2203360091 Trần Duy Bảo 17/10/2005 02BK13A4 Tiếng anh

31 13 2203360140 Nguyễn Thị Thùy Dung 08/02/2004 02BK13A4 Tiếng anh

33 13 2203360131 Đặng Nguyễn Duy 10/04/2005 02BK13A4 Tiếng anh

35 13 2203360138 Nguyễn Võ Anh Hào 19/07/2005 02BK13A4 Tiếng anh



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

37 13 2203360117 Phan Phụng Hiển 15/02/2005 02BK13A4 Tiếng anh

39 13 2203360112 Vũ Quốc Khánh 07/09/2005 02BK13A4 Tiếng anh

41 13 2203360095 Đinh Thảo My 04/07/2005 02BK13A4 Tiếng anh

43 13 2203360071 Tiết Thị Ngọc Quí 13/05/2005 02BK13A4 Tiếng anh

45 13 2203360103 Nguyễn Trần Thanh Trâm 19/08/2004 02BK13A4 Tiếng anh

47 13 2203360093 Trần Thị Thanh Tuyền 16/08/2005 02BK13A4 Tiếng anh

49 13 2203240164 Trương Thị Huệ Trang 01/05/1996 02BK13B5 Tiếng anh

51 13 2203360045 Vũ Minh Tự 05/09/2000 02BK13A4 Tiếng anh

Tổng danh sách: 51  sinh viên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2022
NGƯỜI LẬP BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký) (Đã ký)

Võ Thụy Thanh Thảo  Trần Văn Khoa


